Phụ lục 02: Danh sách các nhiệm vụ KH&CN chuyển giao theo đơn vị 

	STT
	Tên Nhiệm vụ
	Mã số
	Chủ nhiệm
	Giai đoạn báo cáo

	A
	ĐƠN VỊ, VỤ, CỤC NHNN
	
	
	

	1
	CƠ QUAN THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
	
	
	

	1.1
	Xây dựng yêu cầu về nghiệp vụ, quy trình và dữ liệu cho hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	DANH.001/19

	ThS. Phan Mạnh Cường, Cơ quan TTGS
	2021-2025

	1.2
	Đánh giá tác động của dịch Covid 19 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
	ĐANH.001/20
	PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh, HVNH
	2021-2025

	1.3
	Hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm thúc đẩy xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
	ĐTNH.003/19
	ThS. Tạ Quang Đôn, Vụ Pháp chế
	2021-2025

	1.4
	Thực trạng và giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịch vụ tài chính tại Việt Nam
	ĐTNH.004/19
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Viện CLNH
	2021-2025

	1.5
	Quan hệ giữa quản trị ngân hàng với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam
	ĐTNH.005/19
	ThS.Nguyễn Vĩnh Hưng, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	1.6
	Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam đến năm 2025
	ĐTNH.006/19
	TS. Nguyễn Đình Lưu - Nguyên Phó TGĐ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	2021-2025

	1.7
	Nghiên cứu định hướng hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam (VAMC) sau năm 2020
	ĐTNH.009/19
	TS. Bùi Tín Nghị, HVNH
	2021-2025

	1.8
	Đánh giá tính kỷ luật thị trường ngành ngân hàng tại Việt Nam
	ĐTNH.011/19
	TS. Trần Việt Dũng, ĐHNH
	2021-2025

	1.9
	Xây dựng Bộ chỉ số điều kiện tài chính quốc gia (domestic financial conditions) trong điều kiện hội nhập tài chính ở Việt Nam 
	ĐTNH.013/19
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương,  HVNH
	2021-2025

	1.10
	Thao túng lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – một số khuyến nghị
	ĐTNH.014/19
	TS. Đào Nam Giang, HVNH
	2021-2025

	1.11
	Hoàn thiện, củng cố hệ thống phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam giai đoạn 2020-2030
	ĐTNH.018/19
	ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Cơ quan TTGS
	2021-2025

	1.12
	Nghiên cứu, xây dựng nội dung, phương pháp thanh tra đối với hoạt động thẻ ngân hàng
	ĐTNH-CS.001/19
	ThS. Võ Thị Thu Hương, Cơ quan TTGS 
	2021-2025

	1.13
	Xác định chu kỳ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
	ĐTNH-CS.003/19
	ThS. Nguyễn Vũ Phương, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	1.14
	Xây dựng phương pháp đánh giá quản trị ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước
	ĐTNH-CS.005/19
	TS. Đào Thị Huyền Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	1.15
	Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương và rủi ro khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam 
	DANH.001/18
	ThS. Phan Minh Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2020-2024

	1.16
	Cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin giữa Cơ quan thanh tra, giám sát - NHNN Việt Nam với các đơn vị có liên quan trong giám sát hoạt động của các TCTD – Thực trạng và giải pháp
	DANH.003/18
	ThS. Nguyễn Thị Hòa, Viện CLNH
	2020-2024

	1.17
	Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách tới 2025
	ĐTNH.001/18
	PGS.TS. Kiều Hữu Thiện, HVNH
	2020-2024

	1.18
	Quản trị rủi ro ngoại bảng tại các ngân hàng thương mại: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
	ĐTNH.003/18
	TS. Bùi Tín Nghị, HVNH
	2020-2024

	1.19
	Định hướng hoàn thiện mô hình quản trị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	ĐTNH.008/18
	ThS. Lê Phương Lan, Viện CLNH 
	2020-2024

	1.20
	Quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng - Thực trạng và giải pháp
	ĐTNH.013/18
	ThS. Phạm Xuân Hòe, Viện CLNH
	2020-2024

	1.21
	Sử dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong việc chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng
	ĐTNH.015/18
	TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện CLNH
	2020-2024

	1.22
	Định hướng và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
	ĐTNH.017/18
	TS. Nghiêm Xuân Thành, VCB
	2020-2024

	1.23
	Tổng kết kinh nghiệm về kiểm toán nghiệp vụ thanh tra, giám sát tại ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
	ĐTNH-CS.001/18
	ThS. Lê Quốc Nghị, Vụ KTNB
	2020-2024

	1.24
	Quản lý nhân lực theo KPI tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	DANH.001/17
	ThS. Trần Hữu Thắng, Vụ TCCB
	2019-2023

	1.25
	Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng
	ĐANH.001/17
	TS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ TCKT
	2019-2023

	1.26
	Mô hình tổ chức cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Kinh nghiệm Quốc tế và gợi ý cho VN
	ĐTNH.001/17

	ThS Lê Phương Lan, Viện CLNH
	2019-2023

	1.27
	Mối quan hệ giữa cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016: Nghiên cứu thực nghiệm
	ĐTNH.005/17
	ThS. Hà Tú Anh, Vụ Ổn định TT-TC

	2019-2023

	1.28
	Phát triển hoạt động cho vay theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Việt Nam
	ĐTNH.006/17
	ThS. Trần Văn Tần, Vụ TDCNKT
	2019-2023

	1.29
	Thực thi pháp luật về quản trị công ty đối với các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
	ĐTNH.007/17
	TS. Bùi Hữu Toàn, ĐHNH
	2019-2023

	1.30
	Tăng cường sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ với chính sách an toàn hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
	ĐTNH.008/17
	TS.Nguyễn Phi Lân, Cơ quan TTGSNH
	2019-2023

	1.31
	Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam
	ĐTNH.009/17
	ThS. Lê Trung Kiên, Cơ quan TTGSNH
	2019-2023

	1.32
	Hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng: Thực trạng và giải pháp
	ĐTNH.010/17
	ThS. Đỗ Thị Nhàn, Cơ quan TTGSNH
	2019-2023

	1.33
	Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng tại Việt Nam
	ĐTNH.016/17
	TS. Nguyễn Trung Dũng, Ngân hàng NN&PTNT
	2019-2023

	1.34
	Ứng dụng quy trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam theo Basel II
	ĐTNH.019/17
	PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương, HVNH
	2019-2023

	1.35
	Quản lý nhà nước đối với hệ thống các tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
	ĐTNH.023/17
	TS. Nguyễn Thị Hòa, Viện CLNH
	2019-2023

	1.36
	Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng
	ĐTNH-CS.001/17
	TS. Bùi Văn Hải, Cơ quan TTGSNH
	2019-2023

	1.37
	Hoàn thiện mô hình tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền đáp ứng vai trò Đơn vị tình báo tài chính của Việt Nam
	ĐTNH-CS.005/17
	ThS. Nguyễn Văn Ngọc
	2019-2023

	1.38
	Đo lường rủi ro hệ thống khu vực tài chính của Việt Nam
	ĐTNH-CS.006/17
	ThS. Nguyễn Huy Toàn, Vụ Ổn định TT-TC
	2019-2023

	1.39
	Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế và tổ chức bộ máy đối với hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở xây dựng Bộ tiêu chí xác định khối lượng và độ phức tạp của công việc
	ĐTNH-CS.008/17
	ThS. Đặng Duy Cường, Vụ TCCB
	2019-2023

	1.40
	Nâng cao chất lượng giám sát Quỹ Tín dụng nhân dân qua phần mềm kết nối thông tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh
	DANH.003/16
	ThS. Phạm Trường Giang, Chi nhánh NHNN tỉnh Phú Thọ
	2018-2022

	1.41
	Hoàn thiện quy trình thanh tra tại chỗ đối với các TCTD trong nước tại Việt Nam
	DANH-CS.01/16
	ThS. Nguyễn Thị Phụng, Cơ quan TTGSNH
	2018-2022

	1.42
	Xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát an toàn hoạt động ngân hàng và ứng dụng trong đánh giá rủi ro và hiệu quả hoạt động của các NHTM VN
	DANH-CS.08/16
	ThS. Trương Anh Hùng, Cơ quan TTGSNH
	2018-2022

	1.43
	Hoàn thiện quy trình, thủ tục giám sát các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống
	ĐTNH.001/16
	Trần Đăng Phi, Cơ quan TTGS
	2018-2022

	1.44
	Nhận biết và xử lý các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém tại Việt Nam
	ĐTNH.003/16
	ThS. Đỗ Thị Nhàn, Cơ quan TTGS
	2018-2022

	1.45
	Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp
	ĐTNH.004/16
	TS. Nguyễn Thị Hòa, Viện CLNH
	2018-2022

	1.46
	Khuôn khổ quản lý khủng hoảng ngân hàng – Tình huống nghiên cứu tại Việt Nam
	ĐTNH.006/16
	ThS. Phan Minh Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2018-2022

	1.47
	Toàn cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam 2016, triển vọng 2017
	ĐTNH.014/16
	TS. Nguyễn Đức Hiển
	2018-2022

	1.48
	Hoàn thiện mô hình và cơ chế xử lý nợ xấu cho VAMC
	ĐTNH.015/16
	TS. Nguyễn Mạnh Hùng
	2018-2022

	1.49
	Vai trò của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém – nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	ĐTNH.019/16
	TS. Nghiêm Xuân Thành, VCB
	2018-2022

	1.50
	Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam
	ĐTNH.024/16
	TS. Bùi Tín Nghị, HVNH
	2018-2022

	1.51
	Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém tại Việt Nam
	ĐTNH.035/16
	TS.Vũ Văn Long, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	2018-2022

	2
	VỤ ỔN ĐỊNH TIỀN TỆ - TÀI CHÍNH
	

	2.1
	Ứng dụng mô hình kết hợp các chỉ tiêu với tần suất khác nhau (Nowcasting) trong phân tích và dự báo tăng trưởng GDP
	DANH-CS.001/19
	ThS. Hoàng Việt PhươngVụ DBTK
	2021-2025

	2.2
	Quan hệ giữa quản trị ngân hàng với hiệu quả hoạt động của các ngân hàng TMCP Việt Nam
	ĐTNH.005/19
	ThS.Nguyễn Vĩnh Hưng, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	2.3
	Hiệu lực của chính sách an toàn vĩ mô qua kênh chuẩn mực tín dụng (bank lending standard) tới thị trường bất động sản tại Việt Nam
	ĐTNH.010/19
	PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh, HVNH
	2021-2025

	2.4
	Đánh giá tính kỷ luật thị trường ngành ngân hàng tại Việt Nam
	ĐTNH.011/19
	Ts. Trần Việt Dũng, ĐHNH
	2021-2025

	2.5
	Xây dựng Bộ chỉ số điều kiện tài chính quốc gia (domestic financial conditions) trong điều kiện hội nhập tài chính ở Việt Nam 
	ĐTNH.013/19
	PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương,  HVNH
	2021-2025

	2.6
	Xác định chu kỳ tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam
	ĐTNH-CS.003/19
	ThS. Nguyễn Vũ Phương, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	2.7
	Xây dựng phương pháp đánh giá quản trị ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước
	ĐTNH-CS.005/19
	TS. Đào Thị Huyền Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2021-2025

	2.8
	Xây dựng mô hình đánh giá tổn thương và rủi ro khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam 
	DANH.001/18
	ThS. Phan Minh Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2020-2024

	2.9
	Cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin giữa Cơ quan thanh tra, giám sát - NHNN Việt Nam với các đơn vị có liên quan trong giám sát hoạt động của các TCTD – Thực trạng và giải pháp
	DANH.003/18
	TS. Nguyễn Thị Hòa, Viện CLNH
	2020-2024

	2.10
	Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách tới 2025
	ĐTNH.001/18
	PGS.TS. Kiều Hữu Thiện, HVNH

	2020-2024

	2.11
	Định hướng và các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
	ĐTNH.017/18
	TS. Nghiêm Xuân Thành, VCB
	2020-2024

	2.12
	Một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với công tác giám sát ngân hàng
	ĐTNH-CS.001/17
	TS. Bùi Văn Hải, Cơ quan TTGSNH 
	2019-2023

	2.13
	Mối quan hệ giữa cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016: Nghiên cứu thực nghiệm
	ĐTNH.005/17
	ThS. Hà Tú Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2019-2023

	2.14
	Đo lường rủi ro hệ thống khu vực tài chính của Việt Nam
	ĐTNH-CS.006/17
	ThS. Nguyễn Huy Toàn, Vụ Ổn định TT-TC
	2019-2023

	2.15
	Quản lý nhân lực theo KPI tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	DANH.001/17
	ThS. Trần Hữu Thắng, Vụ TCCB
	2019-2023

	2.16
	Khuôn khổ quản lý khủng hoảng ngân hàng – Tình huống nghiên cứu tại Việt Nam
	ĐTNH.006/16
	ThS. Phan Minh Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2018-2022

	2.17
	Xây dựng và ứng dụng Chỉ số căng thẳng tài chính cho Việt Nam
	ĐTNH.030/16
	TS. Nguyễn Chí Đức, ĐHNH
	2018-2022

	2.18
	Bản đồ cảnh báo rủi ro thị trường bất động sản đối với hệ thống ngân hàng
	ĐTNH-CS.06/16
	ThS. Đào Thị Huyền Anh, Vụ Ổn định TT-TC
	2018-2022

	2.19
	Khuôn khổ quản lý, giám sát các tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống
	ĐTNH-CS.07/16
	TS. Phạm Vũ Thăng Long, Vụ Ổn định TT-TC
	2018-2022

	2.19
	VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
	

	3.1
	Ứng dụng mô hình kết hợp các chỉ tiêu với tần suất khác nhau (Nowcasting) trong phân tích và dự báo tăng trưởng GDP
	DANH-CS.001/19
	ThS. Hoàng Việt Phương, Vụ Dự báo thống kê
	2021-2025

	3.2
	Đánh giá tác động của dịch Covid 19 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam

	ĐANH.001/20
	PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh, HVNH
	2021-2025

	3.3
	Tác động của nợ công đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách
	ĐTNH.012/19
	TS. Lê Thị Diệu Huyền, HVNH
	2021-2025

	3.4
	Xây dựng Bộ chỉ số điều kiện tài chính quốc gia (domestic financial conditions) trong điều kiện hội nhập tài chính ở Việt Nam 
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